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Chương Trình (Agenda) 
 

*** 
Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 

(Students need to bring all school supplies to school)  
 
 
 

1. Ôn bài tập đọc “Cả Nhà Thức Dậy”  
 

2. Học bài số 5 và  tập ráp vần   
 

Gìơ nghỉ giải lao 15 phút 
 

3. Tập viết tại lớp bài 4 và 5. 
 

4.   Ôn bảng chữ cái cho từng em tại lớp. 
 
 
Bài làm ở nhà  (Homework): 
 

*** Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà 
 

1.  Học thuộc lòng bảng chữ cái, chữ ghép, và các dấu trong tiếng việt. 
 
2.  Tập viết bài số 4 và 5 trong sách Bài Tập Mẫu Giáo. 
 
3.  Tất cả bài làm trong sách và trang giấy phát riêng phải nộp vào tuần tới.  
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Em tập viết ráp vần “K” với những chữ sau đây: 
  kẹo,  kéo,  kẻo,  kẹp, két 

 
Thí dụ:       K + y +    =   ký 
 
1/  ______________________________________________________ 
 

 
2/  ______________________________________________________ 
 
 

3/  ______________________________________________________ 
 
 

4/  ______________________________________________________ 
 
 
5/  ______________________________________________________ 

 
 
Em tập viết ráp vần “L” với những chữ sau đây: 

làm,  lém,  lợi,  lấy,  lỗi 
 

Thí dụ:    L + a + y + · =  L ạy 
 
1/  ______________________________________________________ 
 

 
2/  ______________________________________________________ 
 
 

3/  ______________________________________________________ 
 
 

4/  ______________________________________________________ 
 
 
5/  ______________________________________________________ 
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Em tập viết ráp vần “M” với những chữ sau đây: 

má,  một,  mười,  mưa,  máu 
 

Thí dụ:    M + i + t +    =   Mít 
 
1/  ______________________________________________________ 
 

 
2/  ______________________________________________________ 
 
 

3/  ______________________________________________________ 
 
 

4/  ______________________________________________________ 
 
 
5/  ______________________________________________________ 
 
 
E Em tập ráp vần “N” với những chữ sau đây: 

nóng,  nước,  nai,  nứt,  nội   
 

Thí dụ:    N + ư + a + ~ =  Nữa 
 
1/  ______________________________________________________ 
 

 
2/  ______________________________________________________ 
 
 

3/  ______________________________________________________ 
 
 

4/  ______________________________________________________ 
 
 
5/  ______________________________________________________ 


